
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ DU LỊCH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH CƠ SỞ LƢU TRÚ LÀM ĐIỂM CÁCH LY 

1. Danh sách cơ sở lưu trú làm địa điểm cách ly cho đoàn bay (theo Công 

văn số 2177/UBND-VX ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố và Quyết định số 4637/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố). 

Stt Khách sạn Địa chỉ 
Số 

phòng 
Liên hệ 

1 

Khách sạn Park 

Royal 

(4 sao) 

Số 311 Nguyễn Văn Trỗi, P 

01, quận Tân Bình. 
139 

Bà Nguyễn Ngọc Kim 

Ngân 

Quản lý sale 

SĐT: 07077125610 

2 

Khách sạn 

Đông Đô 

(Tương đương 

2 sao) 

329-331 Nguyễn Thái Bình, 

Phường 12, Quận Tân Bình 
45 Ông Nguyễn Văn Hải 

SĐT: 0915579696 

khachsandongdo329@gm

ail.com 3 

Khách sạn Hoa 

Đệ Nhất 

(Tương đương 

2 sao) 

4/1/9-4/1/11 Hoàng Việt, 

Phường 4, Quận Tân Bình 
36 

Tổng cộng 220  

2. Danh sách cơ sở lưu trú làm địa điểm cách ly cho người nhập cảnh về 

Thành phố Hồ Chí Minh (theo Công văn số 2814/UBND-VX ngày 24 tháng 7 năm 

2020; Quyết định số 3767/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2020; Quyết định số 

4637/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2020; Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 

19 tháng 01 năm 2021; Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 06/3/2021; Quyết định 

số 1111/QĐ-UBND ngày 02/4/2021, Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 

02/4/2021, Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 và Quyết định số 

2060/QĐ-UBND ngày 08/6/2021). 

Stt Khách sạn Địa chỉ 
Số 

phòng 
Liên hệ 

1 
Khách sạn 

Holiday Inn 

(5 sao) 

Số 18E Cộng Hòa, P. 

4, Q. Tân Bình. 
310 

Hotline phòng Sales HI : 0968607088  

Email: holidayinn.sales@sgnsa.com  

Hotline Duty HI : 091 6890328 



2 
Khách sạn IBIS 

Saigon Airport 

(4 sao) 

Số 02 Hồng Hà, 

phường 2, quận Tân 

Bình 

221 

Ms. Linh: 0979 135 710 

Ms Thư: 0945 724 625 

Ms. Phương: 0916 86 4488 

Ms Kim Chi: 0908221758 

3 
Khách sạn Đệ 

Nhất 

(4 sao) 

Số 18 Hoàng Việt, P. 

4, Q. Tân Bình 
103 

Ba Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 

ĐT: 0903397971 Email: 

hanhnguyen@firsthotel.com.vn 

4 
Khách sạn 

Norfolk 

(4 sao) 

Số 117-119 Lê Thánh 

Tôn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1 

70 

ĐT: 028.38295368 

Email: info@norfolkhotel.com.vn 

Mr. Đức - đặt phòng 0938029782 

duc.c.tran@thenorfolkgroup.com 

5 
Khách sạn 

Northern 

(4 sao) 

Số 11A Thi Sách, 

Bến Nghé, Quận 1 
99 Front Office 028 3825 1751 

6 

Khách sạn 

Silverland 

Grand 

(4 sao) 

Số 125-127 Lý Tự 

Trọng, Bến Thành, 

Quận 1 

92 

Bà Ngô Thị Nhƣ Quỳnh 

Phụ trách kinh doanh 

SĐT: 0938588255/ 0907721011  

reservation.grand@silverlandhotels.com 

7 

Khách sạn 

Novotel 

SaiGon Centre 

(4 sao) 

Số 167 Hai Bà 

Trưng, Phường 6, 

Q3 

247 

Bà Hoàng Thị Bích Ngọc 

Giám Đốc Kinh Doanh 

SĐT: 0913 605 945 

Ngoc.Hoang@accor.com 

H7965@accor.com 

8 

Khách sạn 

Paragon 

SaiGon 

4 sao) 

Số 22-24 Thi Sách, 

Phường Bến Thành, 

Q1. 

173 

Hotel: (+8428) 38233999 

Reservation: +84 90 9860698 

Sales department: 090 6768058 

Front Office: 093 1801349 (Night duty) 

Front Office: 093 8384734 (Night duty) 

reservation@paragonsaigon.com 

9 

Khách sạn 

Alagon City 

(3 sao) 

 

Số 54-56-58 Phạm 

Hồng Thái, Phường 

Bến Thành, Quận 1 

90 

Bà Hoàng Thị Thu Phƣơng 

Quản lý HCNS SĐT: 0902 128 600 

Mr. Hùng: 0909 170 388 

sales4@alagonhotels.com 

10 

Khách sạn 

Riverside 

(3 sao) 

Số 18-19-20 Tôn 

Đức Thắng, Phường 

Bến Nghé, Quận 1 

50 

Ông Võ Minh Trung 

Tổng Quản lý 

SĐT: 0909494810 

mailto:H7965@accor.com


11 

Khách sạn 

TTC Deluxe 

airport 

(Tương đương 

3 sao) 

315 Hoàng Văn Thụ, 

Phường 2, Quận Tân 

Bình 

50 

Bà Nguyễn Ngọc Huyền Trâm 

Trưởng phòng hành chính nhân sự 

SĐT: 0903.018.355 

12 

Khách sạn IBIS 

Saigon South 

(Tương đương 

3 sao) 

Số 73 Hoàng Văn 

Thái, Phú Mỹ Hưng, 

phường Tân Phú, 

Quận 7 

110 

- Bà Hoàng Thị Tuyết Hƣơng 

Giám đốc kinh doanh 

SDT: 0903941209 

- Bà Nguyễn Quỳnh Nga 

Quản lý lưu trú 

SDT: 096 1901874 

SDT: 090 3850045 

Hotline: 028 54101111 

13 

Khách sạn 

AEM 

Signature 

(Tương đương 

3 sao) 

 

Số 52 Thủ Khoa 

Huân, Phuòng Bến 

Thành, Quận 1 

100 

Bà Trần Thị Mỹ Hằng 

Giám đốc kinh doanh 

SĐT: 0907429989 -0902466618 

dos@a-emhotels.com 

14 

Khách sạn 

A&EM Art 

Hotel 

(Tương đương 

3 sao) 

280Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Thành, 

Quận 1 

56 

Bà Trần Thị Mỹ Hằng 

Giám đốc kinh doanh 

SĐT: 0907429989 -0902466618 

dos@a-emhotels.com 

15 

Khách sạn Bát 

Đạt 

(Tương đương 

3 sao) 

238-244 Trần Hưng 

Đạo, P. 11, Q. 5 
72 

Ms. Dung: 0901311699 

02838554435 - 02838593902  

sales@thienhonghotel.vn 

16 

Khách sạn 

Hương Sen 3 

(Tương đương 

3 sao) 

Số 4-6-8 Mạc Thị 

Bưởi, Phường Bến 

Nghé, Quận 1 

33 

Ms. Hằng: 0843551711/ 02838291415  

02839349468 

Email:sales@huongsenhotel.com.vn 

17 

Khách sạn 

Sunshine 

Boutique 

(Tương đương 

3 sao) 

16-18-20 Cao Triều 

Phát, Phường Tân 

Phong, Quận 7 

36 

Ông Phan Nguyễn Anh Tuấn 

Giám đốc kinh doanh 

0909.555.798 

Dosm@sunshinehotelgroup.com.vn 



18 

Khách sạn 

AEM 

(Tương đương 

3 sao) 

 

Số 44 Phan Bội 

Châu, Phường Bến 

Thành, Quận 1 

56 

Bà Trần Thị Mỹ Hằng 

Giám đốc kinh doanh 

SĐT: 0907429989 -0902466618 

dos@a-emhotels.com 

19 

Khách sạn 

Kim Cương 

Xanh 

(Tương đương 

3 sao) 

Số 11 Thái Văn 

Lung, P. Bến Nghé, 

Quận 1 

69 
Mr. Tuấn: 0938 920 368/ 0902 788 834 

dosm@bluediamondhotel.com.vn 

20 

Khách sạn 

Kim Cương 

Xanh 

(Tương đương 

3 sao) 

Số 48-50 Thủ Khoa 

Huân, Phường Bến 

Thành, Quận 1 

82 
Mr. Tuấn: 0938 920 368/ 0902 788 834 

dosm@bluediamondhotel.com.vn 

21 

Khách sạn 

Cititel 

Parkview 

SaiGon 

(Tương đương 

3 sao) 

Số 55 CMT8, 

Phường Bến Thành, 

Quận 1 

45 

Ông Võ Ngọc Linh 

SĐT: 0909 932 112/(028) 2253 4949  

gm-dn@cititels.com 

22 

Khách sạn 

Sài Gòn Hà 

Nội 

(Tương đương 

3 sao) 

Số 19 Trương Định, 

Phường Bến Thành, 

Quận 1 

45 

Bà Nguyễn Thị Xuân Cúc 

SĐT: 0908 444 418/ (028) 3823 0888 

Booking@saigonhanoihotel.vn 

23 

Khách sạn 

White Lion 

(Tương đương 

3 sao) 

15C Cao Thắng, 

Phường 2, Q3 
50 

Ông Đặng Cao Cƣờng: 0908.768.188 
bookingbooking.whitelionhotel@gmail.com 

24 

Khách sạn Lê 

Duy 

(Tương đương 

3 sao) 

82 – 84 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường 

6, Quận 3. 

95 
SĐT: 02839.330042  

leduyhotel8686@gmail.com 

25 

Khách sạn 

Kim Cương 

Xanh Luxury 

(Tương đương 

3 sao) 

Số 6B Thi Sách, 

Phường Bến Nghé, 

Q1 

60 

 

Nguyễn Thị Lệ Chi: 0933 398 588 

Trần Thị Thùy Trân: 0908 297 819 

Huỳnh Lý Thúy Liễu: 0913 792 526  

sm@bluediamondluxuryhotel.com.vn 



26 

Khách sạn 

Thiên Hồng 

(Tương đương 

3 sao) 

52-56 Tản Đà, 

Phường 10, Q.5 
78 

Ms. Dung: 0901311699 

02838554435 - 02838593902  

sales@thienhonghotel.vn 

27 

Khách sạn 

Inperial 

Saigon 

(Tương đương 

3 sao) 

79-80-81-82 Hưng 

Phước 1, P. Tân 

Phong, Q7 

51 

Hoteline: 028 5410 7949 

Ms Hiệp: 0909 816 148  

imperialsaigonhotel@gmail.com 

28 

Khách sạn 

Happy Life 

(Tương đương 

3 sao) 

542A-544 Huỳnh 

Tấn Phát và Số 2 

Nguyễn Thị Thập, P. 

Bình Thuận, Q7. 

85 
Ông Phạm Lê Bá Phước 

0937.974.072 

29 

Khách sạn 

New Milano 

(Tương đương 

2 sao) 

R4 – 67-68-69 Hưng 

Phước 4, P. Tân 

Phong, Q7 

36 

Bà Võ Thị Thanh Hƣơng 

Quản lý 

SĐT: 0767.318.475 

0509huong@gmail.com 

30 

Khách sạn 

Sabina 

(Tương đương 

2 sao) 

Số 36-38 Cao Triều 

Phát, Phường Tân 

Phong, Quận 7 

27 

Bà Huỳnh Thị Nhã Uyên 

Giám đốc khách sạn 

SĐT: 0707190292 – 0916222888 

Ms. Mỹ: 0707190292 

31 

Khách sạn 

Thành Long 

(Tương đương 

2 sao) 

122 Bạch Đằng, 

phường 2, quận Tân 

Bình. 

29 
Bà Đoàn Thị Thu Trang (Quản lý) 

0909 996 137 

32 

Khách sạn Sky 

Gem Cantral 

(Tương đương 

2 sao) 

Số 26-28 Đông Du, P. 

Bến Nghé, Q1 
20 

Mr. Tuấn 0938 920 368 - 0902 788 834 

Email: dosm@skygemhotel.com 

33 

Khách sạn 177 

(Tương đương 

2 sao) 

1 Nguyễn Công Trứ, 

khu phố 3, phường 

Bình Thọ, TP.Thủ 

Đức. 

35 Reception : 0902929157 

34 
Khách sạn 

White Stone 

(2 sao) 

41 Trần Trọng Cung, 

phường Tân Thuận 

Đông, quận 7 

50 
Lễ tân: 028 3773 0888 

0978666348 (Zalo) 

mailto:sales@thienhonghotel.vn
mailto:0509huong@gmail.com


35 

Khách sạn Phú  

Thành 

(Tương đương 

2 sao) 

R4-67, 68 Hưng 

Phước 3, phường 

Tân Phong, quận 7 

21 
Ông Nguyễn Đức Trƣờng 

SĐT: 0393 981 078 

36 
Khách sạn 

Golden View 

(2 sao) 

25/21 Cửu Long, 

phường 2, quận Tân 

Bình 

35 
Bà Dƣơng Thị Xuân (GĐ) 

0947 993 553 

37 

Khách sạn 

New Milano 

(Tương đương 

1 sao) 

Số 92-98 Cao Triều 

Phát, Phường Tân 

Phong, Quận 7 

52 

Bà Võ Thị Thanh Hƣơng 

Quản lý 

SĐT: 0767.318.475 

0509huong@gmail.com 

38 

Khách sạn 

Sunshine 

Luxury 

(Tương đương 

1 sao) 

Số 75-77, Phan 

Khiêm Ích, Phường 

Tân Phong, Quận 7 

25 

Ông Phan Nguyễn Anh Tuấn 

Giám đốc kinh doanh 

0909.555.798 

Dosm@sunshinehotelgroup.com.vn 

39 
Khách sạn 

Hưng Hương 

(1 sao) 

Số 321 Nguyễn Thái 

Bình, P12, Quận Tân 

Bình 

39 

Ông Nguyễn Văn Hải 

SĐT: 0915579696 

khachsandongdo329@gmail.com 

40 

Khách sạn 

Thảo Trang 

(Tương đương 

1 sao) 

Số 60-62 Cao Triều 

Phát, Tân Phong, Q7 
30 

Bà Nguyễn Thị Trâm Anh 

Quản lý khách sạn 

SĐT: 0939439043 

thaotranghcm.booking@gmail.com 

Bà Trần Thị Thu Thảo 

Phó Giám đốc 

SĐT: 098 1133503 

41 

Khách sạn 

Thảo Trang 

chi nhánh 1 

(Tương đương 

1 sao) 

07-09 Cao Triều 

Phát, Phường Tân 

Phong, Q.7 

23 

Bà Trần Ngọc Tuyết Nhung 

Quản lý khách sạn 

SĐT: 090 3732728 

thaotrang2.frontdesk@gmail.com 

Bà Trần Thị Thu Thảo 

Phó Giám đốc 

SĐT: 098 1133503 

42 

Khách sạn 

Shi Việt Nam 

(Tương đương 

1 sao) 

Số 101-103 Phạm 

Thái Bường, Phương 

Tân Phong, Q7 

22 

Ông. Lê Hƣng Khánh Trƣờng 

Giám đốc khách sạn 

SĐT: 0903717342 

mailto:0509huong@gmail.com


43 

Khách sạn 

Nak Won 

Hotel 

(Tương đương 

1 sao) 

Số R3-56, 57 Hưng 

Phước 4, Phường 

Tân Phong, Quận 7 

27 

Bà Huỳnh Thị Anh Chi 

Quản lý khách sạn 

SDT: 0347411211 

rsvn.hungvuong1hotel@gmail.com 

44 
Khách sạn 

Thành Vinh 

(1 sao) 

1/9 Đinh Chương 

Dương KP1, thị trấn 

Củ Chi, huyện Củ 

Chi. 

20 

Ông Trần Thành Trọng 

0938 727 374 

Bienhoahong20@gmail.com 

 

45 

Cụm KS Cần 

Giờ - Tân Thái 

Dương 

(Nhà nghỉ) 

KDL 30/4, ấp Long 

Thạnh, xã Long Hòa, 

huyện Cần Giờ 

24 

Ông Nguyễn Thái Duy 

Giám đốc 

SĐT: 0976 585 879 

moteltanthaiduong@gmail.com 

46 

Cụm KS Cần 

Giờ - 

Mangrove 

(Nhà nghỉ) 

30 

Bà Đinh Thị Hải Vân/ Ms.Vivian 

Quản lý khách sạn 

SĐT: 0353575966 

themangrovecangio@gmail.com 

Tiếng Việt: Ms. Phương Lan 

090 8333496  

tranthiphuonglan263@gmail.com  

English: Mr. Huy Dương - Mr.Henry – 

090 6517003 

booking.themangrovecangio@gmail.com 

Tổng cộng 3173  
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